DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Thể thao, Y tế (tiếp theo)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	06/2017/TT-BYT
Ngày 03/5/2017
	Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
	
01/7/2017
	

	2. 
	Thông tư
	07/2017/TT-BYT
Ngày 03/5/2017
	Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn
	01/7/2017
	

	3. 
	Nghị định
	54/2017/NĐ-CP
Ngày 08/5/2017
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
	01/7/2017
	

	4. 
	Thông tư
	
20/2017/TT-BYT
Ngày 10/5/2017
	Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	01/7/2017
	

	5. 
	Thông tư
	21/2017/TT-BYT
Ngày 10/5/2017
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	25/6/2017
	

	6. 
	Thông tư
	23/2017/TT-BYT
Ngày 15/5/2017
	Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em
	15/9/2017
	

	7. 
	Thông tư
	65/2017/NĐ-CP
Ngày 19/5/2017
	Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
	05/7/2017
	

	8. 
	Thông tư
	24/2017/TT-BYT
Ngày 17/5/2017
	Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
07/7/2017
	

	9. 
	Nghị định
	65/2017/NĐ-CP
Ngày 19/5/2017
	Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
	05/7/2017
	

	10. 
	Thông tư
	26/2017/TT-BYT
Ngày 26/6/2017
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	10/8/2017
	

	11. 
	Thông tư
	
28/2017/TT-BYT
Ngày 28/6/2017
	 Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
	15/8/2017
	

	12. 
	Thông tư
	27/2017/TT-BYT
Ngày 28/6/2017
	Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
	15/9/2017
	

	13. 
	Thông tư
	
30/2017/TT-BYT
Ngày 11/07/2017
	Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền
	
28/8/2017
	

	14. 
	Thông tư
	73/2017/TT-BTC
Ngày 17/7/2017
	Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	01/9/2017
	

	15. 
	Thông tư
	32/2017/TT-BYT
Ngày 28/7/2017
	Quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo Y tế
	15/9/2017
	

	16. 
	Thông tư
	33/2017/TT-BYT
Ngày 01/8/2017
	Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi
	01/10/2017
	

	17. 
	Thông tư
	03/2017/TT-BVHTTDL
Ngày 15/8/2017
	Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	01/10/2017
	

	18. 
	Thông tư
	34/2017/TT-BYT
Ngày 18/8/2017
	Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
	02/10/2017
	

	19. 
	Thông tư
	35/2017/TT-BYT
Ngày 18/08/2017
	Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
	05/10/2017
	

	20. 
	Thông tư
	36/2017/TT-BYT
Ngày 11/9/2017
	Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
	01/11/2017
	

	21. 
	Nghị định
	106/2017/NĐ-CP
Ngày 14/09/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CPngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	01/11/2017
	

	22. 
	Thông tư
	104/2017/TT-BTC
Ngày 05/10/2017
	Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác
	20/11/2017
	

	23. 
	Thông tư
	38/2017/TT-BYT
Ngày 17/10/2017
	Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
	01/01/2018
	

	24. 
	Thông tư
	39/2017/TT-BYT
Ngày 18/10/2017
	Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
	01/12/2017
	

	25. 
	Thông tư
	40/2017/TT-BYT
Ngày 23/10/2017
	Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	06/12/2017
	

	26. 
	Thông tư
	114/2017/TT-BTC
Ngày 24/10/2017
	Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
	11/12/2017
	

	27. 
	Quyết định
	43/2017/TT-BYT
Ngày 16/11/2017
	Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
	01/01/2018
	

	28. 
	Thông tư
	45/2017/TT-BYT
Ngày 16/11/2017
	 Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
	
01/01/2018
	

	29. 
	Thông tư
	47/2017/TT-BYT
Ngày 22/12/2017
	Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam
	15/02/2018
	

	30. 
	Thông tư
	48/2017/TT-BYT
Ngày 28/12/2017
	Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	01/3/2018
	

	31. 
	Thông tư
	49/2017/TT-BYT
Ngày 28/12/2017
	Quy định về hoạt động y tế từ xa
	15/02/2018
	

	32. 
	Thông tư
	09/2017/TT-BVHTTDL
Ngày 29/12/2017
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông
	20/02/2018
	

	33. 
	Thông tư
	10/2017/TT-BVHTTDL

Ngày 29/12/2017
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo
	20/02/2018
	

	34. 
	Thông tư
	50/2017/TT-BYT
Ngày 29/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
	
01/3/2018
	

	35. 
	Thông tư
	52/2017/TT-BYT
Ngày 29/12/2017
	Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
	01/3/2018
	

	36. 
	Thông tư
	51/2017/TT-BYT
Ngày 29/12/2017
	Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
	15/02/2018
	

	37. 
	Thông tư
	53/2017/TT-BYT

Ngày 29/12/2017
	Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế 
	15/02/2018
	

	38. 
	Thông tư
	
38/2018/TT-BNNPTNT
Ngày 25/12/2018
	Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	07/02/2019
	

	39. 
	Thông tư
	38/2018/TT-BYT
Ngày 30/11/2018
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế
	
21/01/2019
	

	40. 
	Thông tư
	39/2018/TT-BNNPTNT

Ngày 27/12/2018
	 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	09/02/2019
	

	41. 
	Thông tư
	40/2018/TT-BYT
Ngày 07/12/2018
	Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
	
25/01/2019
	

	42. 
	Thông tư
	
41/2018/TT-BYT
Ngày 14/12/2018
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
	15/06/2019
	

	43. 
	Thông tư
	
42/2018/TT-BYT
Ngày 26/12/2018
	Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.
	01/03/2019
	

	44. 
	Thông tư
	43/2018/TT-BYT
Ngày 26/12/2018
	Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	01/3/2019
	

	45. 
	Thông tư
	44/2018/TT-BNNPTNT

Ngày 28/12/2018
	Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
	22/02/2019
	

	46. 
	Thông tư
	45/2018/TT-BYT
Ngày 28/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
	01/3/2019
	

	47. 
	Thông tư
	46/2018/TT-BYT

Ngày 28/12/2018
	Quy định hồ sơ bệnh án điện tử
	01/3/2019
	

	48. 
	Thông tư
	169/2018/NĐ-CP

Ngày 31/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
	31/12/2018
	

	49. 
	Thông tư
	01/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày 02/01/2019
	Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
	15/3/2019
	

	50. 
	Thông tư
	01/2019/TT-BVHTTDL

Ngày 17/01/2019
	 Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
	05/3/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
	
	                 Người thực hiện
	Trưởng phòng
	Giám đốc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Đào Chuẩn
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